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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ GIA NGHĨA 

TÆNH ÑAÉK NOÂNG 

Số: 05/2018/QĐDS-ST 
Ngày: 12/9/2018 

V/v: “Yêu cầu tuyên bố một 
người mất năng lực hành vi 

dân sự” 

COÄNG HÒA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA 
 

 

           Với thành phần giải quyết việc dân sự: 
Chủ tọa phiên họp: Bà Mai Đoàn Minh Hương - Thẩm phán. 
Thư ký phiên họp: Ông Lương Quốc Chương - Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Gia Nghĩa tham gia phiên họp: Ông 

Nguyễn Xuân Thống - Kiểm sát viên. 
Trong ngày 12 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 
98/2018/TLST – VDS ngày 24 tháng 7 năm 2018 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 
người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 
05/2018/QĐPH-ST ngày 31 tháng 8 năm 2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị Kim T; 
Địa chỉ: Tổ 1, phường Đ, thị xã G, tỉnh Đắk Nông. Vắng mặt. 
Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Anh Bùi 

Quang T là người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày 18/7/2018). 
Địa chỉ: Tổ 2, phường T, thị xã G, tỉnh Đắk Nông. Vắng mặt (có đơn xin vắng 

mặt). 
2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
- Ông Lê Hồng P; 
Địa chỉ: Tổ 1, phường Đ, thị xã G, tỉnh Đắk Nông. Vắng mặt. 
- Chị Lê Thị Hoàng Y, chị Lê Thị Hoàng O, anh Lê Hồng L và anh Lê Hồng 

H 
Cùng địa chỉ: Tổ 1, phường Đ, thị xã G, tỉnh Đắk Nông. Vắng mặt (có đơn xin 

vắng mặt). 
3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 
Bà Trần Thị Kim T yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lê Hồng P mất năng lực 

hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 
thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 
dân thị xã Gia Nghĩa nhận định: 
 1. Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết:   
 Bà Trần Thị Kim T yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lê Hồng P mất năng lực 
hành vi dân sự, ông P có nơi cư trú tại: Tổ 1, phường Đ, thị xã G, tỉnh Đắk Nông. 
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Căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ 
luật Tố tụng dân sự,Tòa án nhân dân thị xã Gia Nghĩa có thẩm quyền giải quyết việc 
dân sự nêu trên. Đơn yêu cầu của bà Trần Thị Kim T đảm bảo đúng theo quy định tại 
Điều 362 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

2. Về  yêu cầu của đương sự:  
Theo đơn yêu cầu và trình bày của bà Trần Thị Kim T: Bà T và ông Lê Hồng 

P đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân thị trấn G, huyện N ngày 07/7/1987 (nay là 
thị xã G, tỉnh Đắk Nông). Quá trình chung sống ông bà có 04 người con đều đã 
trưởng thành là: Chị Lê Thị Hoàng Y, chị Lê Thị Hoàng O, anh Lê Hồng L và anh 
Lê Hồng H. 

Tháng 5 năm 2018 ông Lê Hồng P bị nhiều bệnh lý, trong đó có bệnh tai biến 
rất nặng, phải nhập viện và được chỉ định chuyển lên tuyến trung ương điều trị 
nhiều lần, nhiều ngày, hiện vẫn phải điều trị tích cực nội trú. Gia đình đã đưa ông P 
đi điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh 
viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông nhưng đến nay tình 
trạng không thuyên giảm. Về mặt thể chất, ông P hiện phải nằm liệt giường, không 
đi lại, không vận động được, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào người nhà 
chăm sóc. Về mặt tinh thần, ông P không còn nhận biết được mọi việc nữa, tinh 
thần không còn minh mẫn, không nhận biết được các thành viên trong gia đình 
cũng như mọi người, hoàn toàn mất nhận thức, không thể điều khiển hành vi của 
mình, mặc dù gia đình cùng các nhân viên y tế đã nỗ lực hết mức để điều trị cho 
ông P nhưng chỉ giữ lại được tính mạng cho ông P. Từ khi ông P nhập viện điều trị, 
gia đình đã phải vay mượn để có tiền chi phí điều trị. Hiện nay kinh tế gia đình suy 
giảm mà việc điều trị cho ông P cần phải tiếp tục, nên gia đình thống nhất sử dụng 
tài sản chung của gia đình để thế chấp vay tiền. Tuy nhiên, do ông P bị bệnh nên 
không đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch dân sự theo quy định pháp luật.  

Vì vậy, bà Thanh yêu cầu Tòa án nhân dân thị xã Gia Nghĩa tuyên bố ông Lê 
Hồng P mất năng lực hành vi dân sự, để bà T đại diện cho ông P thực hiện các giao 
dịch dân sự, lấy tiền tiếp tục điều trị cho ông P. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  Chị Lê Thị Hoàng Y, chị Lê 
Thị Hoàng O, anh Lê Hồng L và anh Lê Hồng H thống nhất nội dung trình bày của 
bà T.  
 Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 78/KLGĐTC ngày 24/8/2018 của 
Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kết luận:  
 “1. Kết luận: Đương sự: Lê Hồng P. Giới: Nam. Sinh năm 1957. Địa chỉ 
thường trú: Tổ dân phố 1, phường Đ, thị xã G, tỉnh Đắk Nông.  
 1.1 Kết luận về y học: Hiện tại đương sự bị bệnh: Sa sút tâm thần do bệnh 
mạch máu (F01 - ICD10)/ Viêm phổi (J18.0 - ICD10).  

 1.2 Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hiện tại đương sự  
mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.”  

Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 22 của Bộ luật Dân sự, yêu cầu của bà T về việc 
tuyên bố ông P là người mất năng lực hành vi dân sự là có cơ sở chấp nhận. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Gia Nghĩa tham gia phiên họp phát 
biểu ý kiến: Về việc tuân theo pháp luật của những người tiến hành tố tụng và 
những người tham gia tố tụng từ khi thụ lý vụ việc đến khi mở phiên họp đều theo 
đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Về việc giải quyết việc dân sự: Đề nghị 
Tòa án nhân dân thị xã Gia Nghĩa căn cứ Điều 22 của Bộ luật Dân sự; Điều 378 của 
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Bộ luật Tố tụng dân sự: Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Trần Thị 
Kim T về việc “Yêu cầu tuyên bố ông Lê Hồng P mất năng lực hành vi dân sự”. 

3. Về lệ phí: Bà Trần Thị Kim T phải chịu lệ phí và chi phí trưng cầu giám 
định theo quy định của pháp luật. 

Bà Trần Thị Kim T đã nộp chi phí trưng cầu giám định và Tòa án đã thanh toán 
cho Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (có biên lai kèm theo trong hồ 
sơ), nên không xem xét giải quyết. 

 

                                            QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, 
Điều 370, Điều 371, Điều 372 và Điều 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 1 
Điều 22 của Bộ luật Dân sự; Điều 4, khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  
 1. Chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị Kim T về việc yêu cầu tuyên bố ông 
Lê Hồng P mất năng lực hành vi dân sự. 
 Tuyên bố ông Lê Hồng P, sinh năm 1957, thường trú: Tổ dân phố 1, phường Đ, 
thị xã G, tỉnh Đắk Nông là người mất năng lực hành vi dân sự.  
 Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại 
diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.  

2. Về lệ phí: Bà Trần Thị Kim T phải chịu 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) lệ 
phí dân sự sơ thẩm, được khấu trừ số tiền tạm ứng lệ phí 300.000đ (ba trăm nghìn 
đồng) đã nộp theo biên lai số 0004143 ngày 20/7/2018 của Chi cục thi hành án dân 
sự thị xã G, tỉnh Đắk Nông.  

3. Về quyền kháng cáo: 
Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên 

họp giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo Quyết định giải quyết việc dân sự 
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định hoặc kể từ ngày Quyết 
định được thông báo, niêm yết. 
 Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày, Viện 
kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
Tòa án ra Quyết định. 

Nôi nhaän:     
- TAND tænh Ñaék Noâng; 

- VKSND thị xã Gia Nghĩa; 

- Chi cuïc THADS thị xã G; 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Löu hoà sô.                      

THẨM PHÁN 
 
 
 
 
 
 

Mai Đoàn Minh Hương 
 

                                        




